KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 5 TUỔI A1
Thời gian 4 tuần: từ ngày 19/9 - 18/10/2025
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HĐH


	T2
	LV: PTTC
Vận động tinh: Lắp ráp mô hình
	LV: PTTC
Thể dục: Ném xa bằng 1 tay
	LV: PTTM
VĐMH: Bà tay mẹ
NH: Mẹ ơi có biết 
TCAN: Đoán tên nhạc cụ
	LV: PTTC
Thể dục: Bò bằng bàn tay bàn chân

	
	
	T3
	 LV: PTNN
Truyện: Giấc mơ kì lạ
	LV: PTTCXH
Nhận biết và điều chỉnh vùng cảm xúc
	LV: PTNT
KPKH: Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ (E2, E3)
	LV: PTNN
Thơ: Bé lớn lên từng ngày (E5)


	
	
	
T4
	LV: PTNT
KPKH: Bé với quyền được ăn uống đủ chất
	LV: PTNN
LQCC: a, a, â  
	LV: PTTCXH
Quy tắc 5 ngón tay 
	LV: PTNT
Toán: Số 6 tiết 3

	
	
	T5
	LV: PTTM
VTTC: Đường và chân 
NH: Năm ngón tay ngoan
TCAN: Vũ điệu hóa đá
	LV: PTTM
Xé dán: Khuôn mặt cảm xúc 
(HĐTN: Làm bánh trung thu)
	LV: PTTM
Tạo hình: Làm khung ảnh (E4)
	LV: PTNN
Đồ chữ cái: a, ă, â

	
	
	T6
	LV: PTNN
Đồ chữ cái : o, ô, ơ
	LV: PTNT
Toán: Số 6 tiết 2
	LV: PTNT
Toán: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	LV: PTTCKNXH
Gửi lời yêu thương (E6) 

	
	
	T7
	LV: PTTM
Tạo hình: xé dán theo ý thích
	LV: PTNN
Trò chơi: a, ă, â
	LV: PTTM
Tạo hình: Làm quà tặng mẹ (E4)
	LV: PTNT
Toán: Trò chơi với con số 6
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HĐNT
	T2
	- Quan sát: bóng của bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Kết bạn 
- Chơi tự do: 
+ Trải nghiệm mũi xinh (ngửi mùi hương xung quanh), tai tinh (nghe âm thanh xung quanh), mắt tinh. 
+ Vẽ các giác quan trên sân trường, vẽ bóng trên sân trường, vẽ ước mơ của bé.
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình bạn trai, bạn gái
	- Quan sát: Đo đường kính của cây trứng gà
- TCVĐ: Rộng rắn lên mây
- Chơi tự do: 
+ In khuôn mặt cảm xúc trên bóng kính, Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường, kết bạn chơi đoán cảm xúc 
+ Vẽ, xếp hình các khuôn mặt biểu hiện cảm xúc trên sân trường. 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc
	- HĐCĐ: Đi trên dây
- Chơi tự do: 
+ Vẽ bóng cây, bóng đồ chơi trên sân trường 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
Sưu tầm các nguyên liệu: lá cây, hoa, cành khô... sắp xếp tạo thành hình bé thích
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc.
Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot
	- Quan sát: Quan sát sự chuyển màu của những chiếc lá
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
+ Nhắc nhở các bạn khi làm những hành động gây nguy hiểm cho bản thân.
+ Xếp tạo hình bạn trai, bạn gái từ các hình bé thích trên sân trường.
+ Chơi với cát, đất nặn, in khuôn tạo hình người.
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.

	
	
	T5
	- Quan sát: Dấu chân trên cát, đo bước chân
- TCVĐ: Nhảy bao bố 
- Chơi tự do: 
+ Trải nghiệm đôi bàn chân (đi con đường cảm giác). Thử nghiệm tim đập nhanh hay chậm.
+ Vẽ các giác quan trên sân trường, vẽ bóng trên sân trường, vẽ ước mơ của bé.
+ Vẽ, xếp chữ cái trên sân
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng,...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình
	- Quan sát: Đo chiều cao của cây trứng gà
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Chơi tự do: 
+ In khuôn mặt cảm xúc trên bóng kính, Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường, kết bạn chơi đoán cảm xúc 
+ Vẽ, xếp hình các khuôn mặt biểu hiện cảm xúc trên sân trường. 
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi ai ném giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Nhặt, siêu tầm các loại lá, cây, hoa đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 6.
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, khuôn mặt cảm xúc
	- Quan sát: So sánh, chiều cao của cây hoa hướng dương, hoa mào gà, cây trong trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: 
+ Sưu tầm các nguyên liệu: lá cây, hoa, cành khô làm nguyên liệu để tạo thành các món quà tặng mẹ (E4)
+ Vẽ quá trình phát triển của trẻ trên sân (E5).
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bé giữu thăng bằng giỏi...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
Thu nhặt các loại lá cây, các đồ dùng, đồ chơi, phân loại, so sánh chiều cao của các đối tượng.
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot
	- Quan sát: Nhắm mắt nghe đoán âm thanh xung quanh
- TCVĐ: Khắc xuất, khắc nhập
- Chơi tự do: 
+ Nhắc nhở các bạn khi làm những hành động gây nguy hiểm cho bản thân.
+ Xếp tạo hình bạn trai, bạn gái từ các hình bé thích trên sân trường.
+ Chơi với cát, đất nặn, in khuôn tạo hình người
+ Khu thể chất: Chơi sasuke không giới hạn, đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, trò chơi bò chui qua đường hầm...
+ Vườn nhà bác Gấu: Chăm sóc cây
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật: Chơi lắp ghép lego, khối gỗ, xếp mô hình robot, bạn trai, bạn gái.
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	Hoạt động chiều
	T2
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
- Tìm hiểu các giác quan, bộ phận cơ thể (khám phá cái mũi, khám phá đôibàn tay)

	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
- Cho trẻ nghe câu chuyện: kiềm chế cảm xúc, Đôi tai xấu xí, mỗi người một việc.
- Trò chuyện, quan sát tranh, thẻ cảm xúc, trẻ gọi tên được cảm xúc và dùng lời nói để biểu đạt
Trò chơi: Chiếc hộp cảm xúc, chuyền bóng nói đúng tên cảm xúc.
Thực hành đóng vai tình huống
Hát – đọc thơ – kể chuyện kết hợp cảm xúc
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
- Lên kế hoạch, chuẩn bị đồ dùng, tìm kiếm nguyên liệu để làm quà tặng mẹ.(E5)
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p - 14h45p)
- Xem video, thảo luận một số dấu bất thường của cơ thể. Trẻ thực hành xử lý một số tình huống. TC: đóng vai bác sĩ, thẻ tín hiệu sức khỏe, nghe và làm theo hiệu lệnh.
Trẻ thực hành sử dụng lời nói yêu thương gửi đến mẹ.
Ghi lại những điều con muốn nói với mẹ: sao chép chữ viết, kí hiệu hình ảnh

	
	
	T3
	Thử thách steam: sắp xếp mô hình làm robot, thử nghiệm các giác quan (tay sờ đoán đồ vật, nghe âm thanh đoán tên đồ vật, ngửi mùi hương đoán tên vật,...)
- Chơi nghẹ nhàng góc kĩ thuật
	- TC: Nhận diện cảm xúc thông qua ảnh biểu cảm của khuôn mặt, 
Thể hiện cảm xúc thông qua cử chỉ, khuôn mặt cho phù hợp 
Trò chơi: Nhìn tinh đoán giỏi, Cảm xúc của tôi, bắt trước cảm xúc.
Thực hành điều chỉnh cảm xúc: Hít thở sâu, góc thư giãn
Kể chuyện theo cảm xúc
- Chơi nhẹ nhàng góc phân vai
	- Trò chuyện, xem video, hình ảnh các giai đoạn, các mốc thời gian phát triển của trẻ TC: Bé sắp xếp giỏi
Thực hành đo chiều cao các đồ dùng trong lớp
TC: Ai cao hơn"
- Chơi đồ chơi gỗ
	Tìm hiểu các yếu tố tác động đến quá trình trẻ lớn lên, khỏe mạnh: ăn uống, tập luyện, hành vi đúng sai tốt cho sức khỏe (E2)
Trò chơi: bé chọn đúng 
- Thực hành cách xử lý các tình huống nguy hiểm, thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm
Trò chơi: Vòng tay an toàn, Vùng toàn và không an toàn, Ai là người đáng tin cậy? 
Đóng vai tình huống: “Có người lạ rủ con đi chơi”, “Một bạn chạm vào chỗ riêng tư của con”, “Ai đó cho quà nhưng bảo giữ bí mật”.

	
	
	T4
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
\Trò chuyện cùng trẻ về đặc điểm riêng và khả năng của trẻ qua các câu mà trẻ kể: “Chuyện kể về mình”. 
TC: Điều đặc biệt của con, tài năng nhí, gương mặt tự tin, tôi giỏi nhất, ngôi sao của ngày
Tổ chức nêu gương, vương quốc hoa bé ngoan
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
- Làm một số hành động tích cực khi cảm thấy bế tăc: tâm sự với người mình tin tưởng, đi dạo, ngồi thiền, nghe nhạc đọc sách, hít thở bong bóng
- Thực hành chơi các trò chơi  cùng với chữ cái: ngoáy mông đoán chữ, tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
- Hoạt động đóng vai giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý. 
Trò chơi: Bảo vệ bản thân, trò chơi phân biệt, Đụng chạm an toàn và không an toàn
Làm bảng: An toàn cho bản thân. 
Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ
- Chơi tại góc kỹ thuật
	* Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường (14h15p – 14 45p)
Tập các bài hát, múa: Múa bàn tay mẹ, Múa mẹ yêu nhé, vòng tay ba mẹ.
Lên kế hoạch, chuẩn bị, trang trí khánh tiết tổ chức chương trình: Gửi lời yêu thương (E5)

	
	
	T5
	- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận tổ chức chia sẻ điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được, sở thích và khả năng của bản thân qua hoạt động kết hợp khám phá chủ đề: bé nói về mình, sở thích và khả năng của tôi.
Chương trình: Tài năng nhí, gương mặt tự tin.
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi nhẹ nhàng góc xây dựng

	- Trò chuyện quan sát, xem video tranh ảnh về ngày tết trung thu, món ăn, đồ chơi đặc trưng.
Nghe các bài hát về trung thu: Chiếc đèn ông sao, cuội khờ, đêm trung thu,... 
Tập văn nghệ múa hát ngày trung thu
- Dance tài ba: chiếc đèn ông sao, thùng thình,...
	Vẽ bản thiết kế khung ảnh (E4)
- Xem video một số tình huống nguy hiểm. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
Thực hành đóng kịch xử lý một số tình huống
TC: Ai nhanh trí

	Trò chuyện cùng trẻ về họ tên khai sinh và quốc tịch của bản thân. Cho trẻ xem (bản photo/giấy mẫu) giấy khai sinh. Giới thiệu từng mục trong giấy khai sinh.
Mời trẻ mang ảnh sơ sinh hoặc lúc nhỏ đến lớp. Cô gợi hỏi: “Khi sinh ra, ai đặt tên cho con?”, “Tên con được ghi vào giấy khai sinh để làm gì.” 
Trò chuyện để trẻ hiểu khi mình sinh ra ở Việt Nam là mình có quốc tịch Việt Nam  “Khi có quốc tịch Việt Nam, chúng mình được gọi là người Việt Nam, được sống, học tập và vui chơi dưới lá cờ đỏ sao vàng.
Bài hát: Tôi là người Việt Nam, Việt Nam trong tôi là, tôi yêu Việt Nam."

	
	
	T6
	- Cho trẻ xem tranh: trẻ đang ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh, rửa tay bằng nước sạch. Cùng thảo luận: “Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?”, “Vì sao bạn ấy cần ăn/uống?”, “Nếu không có nước sạch thì điều gì sẽ xảy ra?
Đóng vai tình huống.
TC: Ai chọn nhanh chọn đúng.
- Chơi nghẹ nhàng đồ chơi lắp ghép
	- Tham gia chương trình: “Vui Tết trung thu” toàn trường
	- Trò chơi: Rung chuông vàng, Ai thông minh.
- Cho trẻ nghe thơ: rềnh rềnh ràng ràng, Chiếc bóng, những con mắt, lời bé, vè cảm xúc, rềnh rềnh ràng ràng.
- Tổ chức sinh hoạt, nêu gương bé ngoan.
	Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
Tạo chữ cái bằng các nguyên vật liệu: đất nặn, len, kẽm lông, sỏi,...
- Tổ chức sinh hoạt, nêu gương bé ngoan

	
	
	T7
	- Trẻ chơi với đồ chơi lắp ghép, bàn lego.
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Nu na nu nống, con sên, đua thuyền.
	Ôn so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất.- Chơi 1 số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, tập tầm vông.
	- Tạo các nhóm số lượng trẻ biết
- Chơi 1 số trò chơi dân gian: nhảy bao bố, xi bô khoai
	- Trò chuyện với trẻ về chủ đề mới.
Hát các bài hát, đọc các bài thơ, câu chuyện chủ đề bản thân
- Chơi tự do góc chơi.
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Hoạt động học
	2
	LV: PTTC
Thể dục: Bò bằng bàn tay bàn chân
	LV: PTTC
Thể dục: 	Ném xa bằng một tay
	LV: PTTC
Lắp ráp mô hình bạn trai – bạn gái
	LV: PTTM
Minh họa: Mẹ yêu nhé (E1)

	
	
	3
	LV: PTNN
Chữ cái: Đồ o, ô, ơ

	LV: PTNN
Thơ: Vè cảm xúc
	LV: PTNT
KPXH: Cơ thể con là của con
(Quyền được bảo vệ khỏi sự xâm hại và bóc lột tình dục
	LV: PTNT
KPXH: Một ngày của Mẹ (E2, E3)

	
	
	4
	LV: PTNT
Toán: Số 6 tiết 2
	LV: PTNT
Toán: Số 6 tiết 3
	LV: PTNN
Làm quen chữ cái: a, ă, â
	LV: PTNN
Chữ cái: Đồ a, ă, â

	
	
	5
	LV: PTNN
Truyện: Truyện tay phải – tay trái
	TC - KNXH
Bé làm gì khi tức giận
	LV: PTTM
Vận động tiết tấu chậm: Bé tập đánh răng
	LV: PTTM
Làm thiệp tặng Mẹ
(E4, E5)

	
	
	6
	TC – KNXH
Điều con muốn nói
	LV: PTTM
Xé dán: Khuôn mặt cảm xúc
	LV: PTNT
Toán: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	TC - KNXH
Bé trao gửi yêu thương


	
	
	7
	Vẽ: Bạn trai – bạn gái
	Ôn
Toán: số 6 tiết 3
	Ôn
Chữ cái: a, ă, â
	Ôn
Toán: So sánh chiều cao của 3 đối tượng

	4
	
Hoạt động ngoài trời
	3
	- Quan sát: cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Đi trên dây và nhặt bóng, xi bô khoai
- Trò chơi: Xếp hàng theo chiều cao
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
	- Quan sát: Cây hương nhu 
- TCVĐ: Sợi dây kỳ diệu, lộn cầu vồng
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
- Vẽ các bộ phận trên cơ thể bằng phấn và chơi trò chơi về các bộ phận đó
	- Trải nghiệm "Thử thách STEAM"
- TCVĐ: Đường hầm bí ẩn
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật

	- Quan sát: Qủa đu đủ 
- TCVĐ: Ném còn, Bịt mắt bắt dê. 
 - Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
- Vẽ, xếp chữ cái trên sân

	
	
	5
	- Quan sát: Bông hoa hướng dương
- TCVĐ: Chạy bộ và cảm nhận.
Trò chơi: Tìm bạn giống mình
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
- Vẽ số 6 trên sân trường
- Tạo hình bạn trai bạn gái từ các nguyên liệu
	- Quan sát: Sự thay đổi của thời tiết.
- TCVĐ: Nghệ sĩ xiếc tài năng.
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
- Hoạt động trải nghiệm: Nghe cơ thể nói gì?
- Vẽ khuôn mặt cảm xúc
	- Quan sát: Bóng cây trên sân (Cây trứng gà)
- TCVĐ: Chạy bộ và cảm nhận
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật
- Vẽ chữ cái: a, ă, â trên sân trường
	- Thử nghiệm: Âm thanh quanh em
- TCVĐ: Trải nghiệm của đôi bàn chân (Đi trên nền gạch nhẵn, đi trên cát,sỏi)
- Chơi tự do:
1. Khu thể chất
2. Vườn nhà bác gấu
3. Vườn cổ tích
4. Khu chơi kỹ thuật


	6
	Hoạt động chiều
	2
	- Xem video về một số bệnh xuất hiện theo mùa: bệnh sởi, thủy đậu
https://www.youtube.com/watch?v=IQWdaIzNyFA
- Trò chơi: Chiếc gương thần kỳ
- Cho trẻ thực hành với kéo
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Tập văn nghệ múa hát ngày trung thu
- Trò chơi: Cơn giận biến mất (Cô chuẩn bị tranh vẽ khuôn mặt tức giận. Trẻ lần lượt nêu cách để làm cơn giận biến mất: đếm 1–2–3, uống nước, nhờ cô an ủi, nói với bạn bằng lời nhẹ nhàng)
- Âm nhạc – Vận động: Thả trôi cảm xúc (Nghe nhạc nhẹ, trẻ ngồi khoanh tay, nhắm mắt, thả lỏng. Cô và trẻ cùng nói: Chúng mình để nỗi buồn, cơn giận bay đi cùng giai điệu nhé)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video học cách giữ gìn vệ sinh cá nhân 
https://www.youtube.com/watch?v=ibz7qOKB0VI
- Trò chơi: Điều đặc biệt của con
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Hát: Mẹ yêu nhé!

- Truyện: Câu chuyện về tình mẹ 
https://www.youtube.com/watch?v=L6k3nDuIU6A&t=113s
- Trẻ xem video  tìm hiểu quá trình mẹ mang thai và chăm sóc bản thân
https://www.youtube.com/watch?v=alw2_oO-wU0 
(E2, E3)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép


	
	
	3
	- Tổ chức ngày sinh nhật tháng 10 cho trẻ: trải nghiệm các cảm xúc khác nhau
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Kể chuyện: Bé dũng cảm biết bảo vệ mình
- Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ, 
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video: Không chơi những vật gây nguy hiểm
https://www.youtube.com/watch?v=rcWkGYDHpXY&t=4s
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Thơ: cẩn thận với người lạ
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ
https://www.youtube.com/watch?v=u2kGyPLZGU4
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép

	
	
	4
	- Ôn: Số 6 tiết 2
- Hát: Bàn tay xinh
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Truyện: Đôi tai xấu xí
- Trò chơi vận động: Nghe tiếng gọi – đoán cảm xúc. Cô gọi trẻ bằng các giọng khác nhau (vui, giận, sợ hãi…). Trẻ đoán cảm xúc và chạy về “ngôi nhà cảm xúc” tương ứng (khu vực có tranh mặt cười, mặt buồn, mặt sợ…).
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Xem video một số tình huống nguy hiểm. Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
- Trò chơi: Nguy hiểm - An toàn
- Ôn: Chữ cái a, ă, â
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Kể chuyện: Ngày đầu tiên em ra đời (câu chuyện ngắn, gần gũi, nhấn mạnh việc khai sinh).
- Trò chơi: Ai nhớ tên đầy đủ của bạn
- Vẽ bản thiết kế làm túi thiệp tặng mẹ. E4


	
	
	5
	- Trò chơi: Chiếc hộ bí mật (Trẻ bốc thẻ ghi sở thích (hát, nhảy, đá bóng, vẽ tranh), trẻ nói “Con giống/khác bạn nào trong lớp.
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Ôn: Vè cảm xúc
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
Thử nghiệm: Đoán đồ vật (xúc giác); Âm thanh bí ẩn (Thính giác); Khám phá mùi hương (khứu giác)
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi đóng vai: Tình huống có người lạ rủ đi chỗ vắng → trẻ luyện kỹ năng nói “KHÔNG” và chạy về phía cô/bố/mẹ.
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Bé trải nghiệm làm mẹ mang bầu (đeo bóng), chia sẻ cảm nhận; Thảo luận ngày lễ dành cho mẹ, lập kế hoạch làm quà tặng mẹ (E4-E6)
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Video nghệ thuật: Trẻ làm video ngắn hoặc chụp ảnh tặng mẹ, kết hợp với âm nhạc để làm quà bất ngờ. E4

	
	
	6
	- Truyện: Tay phải – tay trái
- Đọc bảng chữ cái, chữ số
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Ôn: Số 6 tiết 3
- Trò chơi: Chiếc hộp cảm xúc (Cô chuẩn bị thẻ tranh mặt cười, mặt buồn, mặt sợ hãi, mặt tức giận, mặt ngạc nhiên. Trẻ bốc thẻ và thể hiện cảm xúc bằng nét mặt/cử chỉ/giọng nói để bạn đoán.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Trò chơi: Vùng an toàn – Vùng riêng tư (Cô chuẩn bị tranh cơ thể bạn trai, bạn gái  và thẻ màu: xanh (an toàn), đỏ (riêng tư). Trẻ dán thẻ vào các bộ phận cơ thể tương ứng: vùng công khai (tay, chân, vai…) và vùng kín (ngực, mông, vùng dưới).

- Ôn: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Đọc thơ: Bàn tay mẹ
- Đóng dự án : người Mẹ vĩ đại, nhận xét sản phẩm, rút kinh nghiệm E6


	
	
	7
	- Đọc thơ: Chiếc bóng
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Âm nhạc: Cảm xúc theo giai điệu (Cô bật nhạc vui, buồn, bất ngờ, chậm rãi. Trẻ vừa vận động vừa thể hiện cảm xúc phù hợp với giai điệu).
Trò chơi: Cảm xúc của tôi và bạn.
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Thơ: cẩn thận với người lạ
- Đọc bảng chữ cái, chữ số
- Chơi tự do với đồ chơi lắp ghép
	- Đọc bảng chữ cái, chữ số
- Chơi tự do với đồ chơi















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 5 TUỔI A3
Thời gian 4 tuần: từ ngày 19/9 - 18/10/2025
	TT
	Hoạt động
	Bé nói về mình
(22/9- 27/9/2025)
	Cảm xúc của bé
(29/9– 04/10/2025)
	Kỹ năng bảo vệ bản thân (06/10 –11/10/2025)
	Dự án: Người mẹ của tôi (13/10 – 18/10/2025)

	
	Giáo viên
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích
	Ngô Thị Ngọc Bích
	Nguyễn Thị Bích

	
	



HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTTC
Bò bằng bàn tay bàn chân 
	LVPT: PTTC
Lắp ráp mô hình

	LVPT: PTTM
Múa: Mẹ yêu nhé (E1)
TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
Nghe: Mẹ ơi có biết

	
	
	
Thứ 3
	LVPT: PTNN
Truyện: Tay phải, tay trái
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 3
	LVPT: PTNT
Bé với quyền được bảo vệ khi xâm hại và bóc lột tình dục
	LVPT: PTNT
Tìm hiểu một ngày của mẹ (E2,E3) 


	
	
	Thứ 4
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 2

	LVPT: TCKNXH
Bé làm chủ cảm xúc khi tức giận  
	LVPT: PTNN
Thơ: Cơ thể bé nói gì
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái: A, Ă, Â

	
	
	Thứ 5
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái: O, Ô, Ơ
	LVPT: PTNN
Nhận biết và phát âm chữ cái A, Ă, Â
Trải nghiệm: Làm bánh trung thu
	LVPT: KNXH
Giáo dục giới tính theo quy tắc 5 ngón tay 
	LVPT: PTTM
Làm thiệp tặng mẹ (E4)


	
	
	Thứ 6
	LVPT: PTTM
VTTTC: Thật đáng chê
Nghe hát: Cái mũi
TC: Tiếng hát nơi đâu
	LVPT: PTTM
Xé dán khuôn mặt cảm xúc 
	LVPT: PTNT
So sánh chiều cao 3 đối tượng
	LVPT: TCKNXH
Bé trao gửi yêu thương
(E6)

	
	
	Thứ 7
	LVPT: PTNN
TC chữ cái: O, Ô, Ơ

	LVPT: PTNT
Ôn: Số 6 T2
	LVPT: PTNN
TC chữ cái: A, Ă, Â
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 6 T3

	
	




HĐNT
	
Thứ 2
	- Quan sát: Cái bóng của tôi.
- Trò chơi: Đôi chân khéo léo
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Quan sát so sánh chiều cao của các loại cây trong trường, Thu nhặt các loại lá cây, các đồ dùng, đồ chơi, phân loại, so sánh chiều cao của các đối tượng.
TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Đo chiều cao của cây qua phần mềm
- TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	Quan sát: Cây hoa giấy
TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật

	
	
	

Thứ 5
	- Vẽ bóng trên sân trường
- Chơi tự do: Đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 6
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Quan sát: Lá cây đu đủ
- Vẽ xếp chữ cái trên sân
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	 - Trải nghiệm "Thử thách STEAM"
- Xếp tạo hình bạn trai, bạn gái từ các hình bé thích trên sân trường.
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	-  Quan sát: cây trứng gà Sưu tầm các nguyên liệu: lá cây, hoa, cành khô... sắp xếp thành hình bé thích 
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật

	
	






HĐC
	Thứ  2

	* Làm quen với Tiếng Anh
- Trò chuyện, quan sát, thảo luận về các giác quan, bộ phận của cơ thể con người (ví dụ: Bịt mũi, co duỗi ngón tay, nhắm, mở mắt, bịt tai…) 
- Chơi lắp ghép





	 * Làm quen với Tiếng Anh
- Thực hành điều chỉnh cảm xúc: Hít thở sâu, góc thư giãn
- Thực hành thể hiện cảm xúc khi đến lớp về nha qua "bé đến lớp, bé về nhà
- Chơi trò chơi dân gian


	* Làm quen với Tiếng Anh
- Thực trao đổi, nhắc nhở các bạn khi làm những hành động gây nguy hiểm cho bản thân.                                                               Trẻ xem một số video về việc an toàn trong việc sử dụng điện nước. https://youtu.be/3J42V77DTj0
Trò chơi " Ai thông minh hơn"
- Chơi lắp ghép
	* Làm quen với Tiếng Anh
- Trao đổi cùng phụ huynh cho trẻ nắm được một số hiểu biết cơ bản về mẹ của trẻ, ngày sinh, đặc điểm, sở thích, …   
- Chơi lắp ghép


	
	
	
Thứ  3

	- Làm quen bài thơ: Chiếc bóng
- Trò chơi: sở thích của tôi, tôi và bạn có gì giống khác nhau.
- Chơi trò chơi dân gian
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi với khối gỗ 
	Trò chơi: Rung chuông vàng, Ai thông minh                                                                    Xem video cách bảo vệ vùng riêng tư trước sự xâm hại của người lạ: Cơ thể tớ là của tớ https://www.youtube.com/watch?v=ozfkKTXuQ6g
- Chơi trò chơi dân gian
	- Trò chuyện giới thiệu mẹ của mình (tên, tuổi, công việc, sở thích, các công việc một ngày của mẹ chăm sóc trẻ...).
Tìm hiểu các yếu tố tác động đến quá trình trẻ lớn lên, khỏe mạnh: ăn uống, tập luyện, hành vi đúng sai tốt cho sức khỏe.
Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ
- Chơi trò chơi dân gian

	
	
	Thứ 4

	* Làm quen với Tiếng Anh
- Ôn luyện trong giờ hoạt động chiều, các trò chơi với số trong góc chơi: Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khau và đếm
- Chơi với khối gỗ

	* Làm quen với Tiếng Anh
- Trò chuyện, quan sát, thực hành tình huống để trẻ nhận biết cách kiềm chế cảm xúc.
Hoạt động: “Nhận biết – phân biệt một số cảm xúc của bản thân”.
Trò chơi: Lựa chọn cách giải quyết phù hợp khi có cảm xúc tiêu cực (giận, buồn, lo lắng).
- Chơi lắp ghép
	* Làm quen với Tiếng Anh
- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
- Chơi với khối gỗ




	* Làm quen với Tiếng Anh
- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E4)
- Chơi với khối gỗ




	
	
	Thứ  5
	- Trò chuyện, thảo luận về điểm giống và khác nhau của bạn của mình (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng)
- Chương trình "MC nhí"
- Chơi lắp ghép
	- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
- Chơi trò chơi dân gian
	- Xem video, nghe kể chuyện "phòng bệnh theo mùa. https://youtu.be/tXisapJ2lMo?si=vddagPHohRSsNMlj
- Chơi với khối gỗ
	- Thực hành cách nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục qua các giờ tạo hình trong chủ đề, giờ chơi chơi góc
- Chơi lắp ghép

	
	
	Thứ 6
	Tổ chức: Sân chơi âm nhạc
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Trò chuyện về cách gọt, bổ quả. Hướng dẫn trẻ cách cầm dao, nạo động viên khích lệ trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
	- Chương trình: MC nhí
Trò chơi: Đố bạn biết tôi thích gì?
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
	- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 5 TUỔI A4
Thời gian 4 tuần: từ ngày 19/9 - 18/10/2025
	
TT
	Hoạt động
	Tôi và bạn có gì khác nhau (22/9- 27/9/2025)
	Cảm xúc của bé
(29/9– 04/10/2025)
	Kỹ năng bảo vệ bản thân (06/10 –11/10/2025)
	Dự án: Mẹ yêu (13/10 – 18/10/2025)

	
	Giáo viên
	Bùi Thị Thủy
	Nguyễn Thị Huyền Chi
	Bùi Thị Thủy
	Nguyễn Thị Huyền Chi

	
	



HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Ném xa bằng 1 tay
	LVPT: PTTC
Bò bằng bàn tay bàn chân 
	LVPT: PTTC
Lắp ráp mô hình

	LVPT: PTTM
Múa: Mẹ yêu nhé (E1)
TC: Đoán tên dụng cụ âm nhạc 
Nghe: Mẹ ơi có biết

	
	
	
Thứ 3
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 2
	LVPT: PTNT
Số 6 tiết 3 
	LVPT: PTNT
Bé với quyền được bảo vệ khi xâm hại và bóc lột tình dục
	LVPT: PTNT
Mẹ của bé (E2,E3) 


	
	
	Thứ 4
	LVPT: PTNN
Chiếc bóng
Trải nghiệm: Làm hoa quả dầm sữa chua
	LVPT: TCKNXH
Kiềm chế cảm xúc tức giận
	LVPT: PTNN
Truyện: Bí mật của cơ thể
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái: a, ă, â

	
	
	Thứ 5
	LVPT: PTTM
- VTTTC: Em thêm tuổi mới
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
- TC: Tiếng hát nơi đâu
	LVPT: PTNN
Nhận biết và phát âm chữ cái a, ă, â

Trải nghiệm: Làm bánh trung thu
	LVPT: KNXH
Giáo dục giới tính theo quy tắc 5 ngón tay 
	LVPT: PTTM
Làm thiệp tặng mẹ (E4)


	
	
	Thứ 6
	LVPT: PTNN
Đồ chữ cái: o, ô, ơ

	LVPT: PTTM
Xé dán khuôn mặt cảm xúc 
	LVPT: PTNT
So sánh chiều cao 3 đối tượng 
	LVPT: TCKNXH
Mẹ là điều tuyệt vời trong con E6

	
	
	Thứ 7
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 6 T2
	LVPT: PTNN
TC chữ cái: o, ô, ơ
	LVPT: PTNN
TC chữ cái: a, ă, â
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 6 T3

	
	




HĐNT
	
Thứ 2
	- Quan sát: Bóng của bạn trai, bạn gái 
- Trò chơi: Đôi chân khéo léo
- Trò chơi dân gian: con sên, Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
Xếp sỏi, lá cây, que... tạo các hình bạn trai, bạn gái, mặt mếu, mặt cười, đồ chơi bé thích trên sân trường.
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: Ôn luyện trò chơi “Ai ném giỏi”
- Đoán đúng đoán giỏi (Trẻ đoán ai cao hơn, ai nặng hơn?)

	- Quan sát so sánh chiều cao của các loại cây trong trường, Thu nhặt các loại lá cây, các đồ dùng, đồ chơi, phân loại, so sánh chiều cao của các đối tượng.
TCVĐ: Xi bô khoai, khắc nhập khắc xuất
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa, vẽ khuôn mặt cảm giác từ phấn, cọ 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
- Đi trên dây
	 - Đo chiều cao của cây qua phần mềm
- Vẽ các giác quan trên sân trường, quan sát cái bóng của tôi.
- TCVĐ: Kết bạn, về đúng nhóm
- Chơi tự do: 
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Cho trẻ đo 3 loại cây bằng phần mềm, so sánh chiều cao của 3 cây.
TCVĐ: Cáo và thỏ
Quan sát lá cờ tung bay trong gió
- Chơi tự do: 
+  Khu nghệ thuật: vẽ, cắt dán, làm tranh từ hoa
+  Khu chơi với cát: xây lâu đài cát, vườn hoa.
+ Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ..

	
	
	

Thứ 5
	- Vẽ bóng trên sân trường
- Chơi tự do: Đếm số lượng hoa, lá, cành cây, thêm bớt cho đủ 6
- Khám phá các giác quan trên cơ thể.
- Cho trẻ bịt mắt, sờ và đoán bạn
- Chơi tự do: 
 + Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Quan sát lá cây hoa hướng dương.
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường, kết bạn chơi đoán cảm xúc
- Chơi tự do: 
+ Vẽ xếp chữ cái trên sân
- Chơi tự do: 
 + Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Quan sát:  Đám mây trên bầu trời
- Xếp tạo hình bạn trai, bạn gái từ các hình bé thích trên sân trường.
- TCVĐ: Nu na nu nống
- Chơi tự do: 
 + Khu thể chất: đạp xe, thang leo, bộ liên hoàn, chơi với vòng, túi cát, ...
+ Vườn nhà bác gấu
+ Vườn cổ tích
+ Khu chơi kĩ thuật
	- Quan sát hoa nguyệt quế và ngửi mùi hương.
- Chơi tự do: Tìm mẹ, chạy đến vòng tay mẹ
 1. Khu thiên nhiên
2. Khu chơi với cát nước, câu cá
2. Góc sách truyện, âm thanh
3. Làng nghề truyền thống
4. Khu thể chất

	
	






HĐC
	Thứ  2

	Trò chuyện, quan sát, xem video: tên gọi, đặc điểm, các dạng chế biến và cách ăn khác nhau.
- Chơi lắp ghép

	- Thực hành gọi tên cảm xúc (cô đưa hình ảnh, trẻ nêu tên: vui, buồn, tức giận, sợ hãi…).
Hoạt động: Nhận biết và phân biệt cảm xúc của bản thân – chia sẻ tình huống bản thân gặp.
Trò chơi: “Chiếc hộp bí mật” (lấy thẻ cảm xúc và tìm cách xử lý).
- Chơi trò chơi dân gian

	- Trò chuyện, xem video, nghe kể chuyện, nghe hát một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh
Video tuyên truyền dịch mùa hè 
https://youtu.be/EJqdBSMMRus?feature=shared
Video tuyên truyền bệnh tay chân miệng
https://youtu.be/AceMsmMvT14?si=Y15IH7YA8vJAI5VN- Chơi lắp ghép

	- Trao đổi cùng phụ huynh cho trẻ nắm được một số hiểu biết cơ bản về mẹ của trẻ, ngày sinh, đặc điểm, sở thích, …   Trò chuyện cùng trẻ: Một ngày chăm sóc trẻ của mẹ (E1)
- Chơi lắp ghép


	
	
	
Thứ  3

	- Trẻ thực hành xử lý một số tình huống. 
TC: đóng vai bác sĩ, thẻ tín hiệu sức khỏe, nghe và làm theo hiệu lệnh.
Đc vè: vè cảm xúc, 
- Chơi trò chơi dân gian
	- Sử dụng điện thoại, ipad xem công việc, một ngày làm việc của mẹ, trang phục, trang sức (mẹ của bạn nào?)...
'- Xem video: Cồng Chiêng Bị Ốm, Đèn Giao Thông Dành Cho Người Đi Bộ
https://www.youtube.com/watch?v=aQUv_L3KaiI
 Dạy trẻ cách sử dụng google hoặc AI lấy thông tin
- Nghe chuyện” Gấu con bị sâu răng.
- Tô các nerys chấm mờ
- Chơi với khối gỗ
	Trò chơi: Rung chuông vàng, Ai thông minh                                                                    Xem video cách bảo vệ vùng riêng tư trước sự xâm hại của người lạ: Cơ thể tớ là của tớ https://www.youtube.com/watch?v=ozfkKTXuQ6g
- Chơi trò chơi dân gian
	- Trò chơi: Mẹ ai đẹp nhất (trẻ vẽ tranh chân dung của mẹ). (E3)
- Trò chuyện về cách gọt bổ quả cách cầm dao, nạo động viên khích khích trẻ mạnh dạn.
Thực hành đóng vai mẹ để làm 1 số công việc hàng ngày của mẹ- Chơi trò chơi dân gian

	
	
	Thứ 4

	- Ôn luyện trong giờ hoạt động chiều, các trò chơi với số trong góc chơi: Tách, gộp các nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khau và đếm
Làm quen bài thơ “rềnh rềnh ràng ràng”…
- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
https://quizlet.com/vn/722299896/unit-1-school-is-cool_5-years-old_week-1-flash-cards/
Nhận biết, đọc số, chữ cái
- Chơi với khối gỗ

	- Trò chuyện, quan sát, thực hành tình huống để trẻ nhận biết cách kiềm chế cảm xúc.
Hoạt động: “Nhận biết – phân biệt một số cảm xúc của bản thân”.
Trò chơi: Lựa chọn cách giải quyết phù hợp khi có cảm xúc tiêu cực (giận, buồn, lo lắng).
- Chương trình "MC nhí: Bé giới thiệu về mình, sở thích của bé”.
- Chơi lắp ghép
	- Thực hành chơi các trò chơi cùng với chữ cái: tìm chữ cái xung quanh lớp, ghép chữ, tạo dáng chữ cái
- Chơi với khối gỗ

	- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: làm quà tặng mẹ (E4)
- Tô đồ ôn luyện chữ cái theo nét chấm mờ
- Chơi với khối gỗ


	
	
	Thứ  5
	- Ôn luyện trong giờ hoạt động chiều, các trò chơi với số trong góc chơi: So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 6 bằng các cách khác nhau 
- Chương trình "MC nhí"
- Chơi lắp ghép 
	- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
- Chơi trò chơi dân gian
	- Xem video, nghe kể chuyện "phòng bệnh theo mùa. https://youtu.be/tXisapJ2lMo?si=vddagPHohRSsNMlj
- Chơi với khối gỗ
	- Thực hành cách nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục qua các giờ tạo hình trong chủ đề, giờ chơi chơi góc
- Hoàn thiện 
- Chơi lắp ghép

	
	
	Thứ 6
	Chương trình: MC nhí
Trò chơi: Đố bạn biết tôi thích gì?
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
* Làm quen với Tiếng Anh

	- Trò chuyện về cách gọt, bổ quả. Hướng dẫn trẻ cách cầm dao, nạo động viên khích lệ trẻ mạnh dạn tham gia vào các hoạt động.
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
* Làm quen với Tiếng Anh

	- Trò chuyện, quan sát, thảo luận, xem video "không chơi với vật có thể gây nguy hiểm" 
Nhắc nhở các bạn khi làm những hành động gây nguy hiểm cho bản thân.- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan
* Làm quen với Tiếng Anh

	Tổ chức ngày của mẹ hoàn thiện sản phẩm  (E6)
- Tổ chức giờ sinh hoạt lớp. Nêu gương bé ngoan.
- Tổng kết chủ đề
* Làm quen với Tiếng Anh

















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ BẢN THÂN LỚP 5 TUỔI A5
Thời gian 4 tuần: từ ngày 19/9 - 18/10/2025
	NỘI DUNG
	Cơ thể của bé
 (22/9 - 27/9/2025)
	Cảm xúc của bé
(29/9 - 4/10/2025)
	Dự án:Hành trình lớn lên của bé
(6/10 - 18/10/2025)

	Giáo viên 
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên
	Vũ Thị Duyên
	Vũ Thị Huyên

	



HĐH
	Thứ 2
	LV: PTTC
Bò bằng bàn tay và bàn chân giữa 2 đường kẻ rộng 40cm, dài 4-5m
	LV: PTTC
 Ném xa bằng 1 tay
	LV: PTNN
Dạy thơ: Con lớn từng ngày
	LV: PTTC
Lắp ráp mô hình

	
	Thứ 3
	LV: PTNT
So sánh chiều cao của 3 đối tượng.
	LV: PTNT
 Số 6 tiết 2
	LV: PTNT
 Khám phá  Hành trình lớn lên của bé (E2,E3)
	LV: PTNT
Số 6 tiết 3


	
	
Thứ 4
	LV: PTNN
Kể chuyện trẻ nghe: Tay phải, tay trái
	LV: PTNN
Tô đồ o, ô, ơ
	LV: PTNN
LQCC: a, ă, â
	LV: PTNN
Tô đồ chữ cái a, ă, â

	
	Thứ 5
	LV: PTNT
KPXH: Bé với quyền được ăn uống đủ chất.
	LV: PTTCKNXH
Khuôn mặt biết nói
	LV: KNXH
Giáo dục giới tính theo quy tắc 5 ngón tay
	LV: PTTM
EDP: Làm thiệp tặng mẹ (E4) 

	
	Thứ 6
	LV: PTTM
VĐVTTTC: Đôi bàn tay xinh
  Nghe: Khúc hát đôi bàn tay
TC: Nhảy theo nốt nhạc
	LV: PTTM
Xé dán khuôn mặt biểu cảm của bé
	LV: PTTM
VĐMH: Mẹ yêu nhé.
Nghe hát: Mẹ ơi có biết. 
TCAN: Đoán tên dụng cụ âm nhạc
	LV: PTTCKNXH
Điều con muốn nói (E6)

	
	Thứ 7
	LV: PTNT
Ôn luyện: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
	LV: PTNN
Ôn luyện: Tô đồ o, ô, ơ.
	LV: PTNN
Ôn luyện: LQCC: a, ă, â
	LV: PTNT
Ôn luyện:Số 6 tiết 3

	




HĐNT
	
Thứ 2
	- Quan sát: Bóng của bạn trai, bạn gái
- TCVĐ: Bé bò qua đường hầm, Tránh xa vi khuẩn, Bàn tay kỳ diệu (cho tay vào trong túi sờ đồ vật, cảm  nhận và đoán),
- Chơi tự do:
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	 - Quan sát:Vườn rau
- Vẽ khuôn mặt bé trai, bé gái, cái bóng của tôi trên sân trường...
- TCVĐ: Ai ném  giỏi,  Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát:  Cây con - cây trưởng thành
- Xếp sỏi, lá cây, que... tạo các hình bạn trai, bạn gái, mặt mếu, mặt cười, đồ chơi bé thích trên sân trường.
- TCVĐ: Cây cao - cây thấp, Hành trình lớn lên (sơ sinh- chập chững - mẫu giáo - vào lớp 1), Chạy tiếp sức vòng đời khỏe mạnh, Nhảy qua các vạch lớn lên... (E2,E3)
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát thực tế khu vực nước sạch cách sử dụng nguồn nước, hướng dẫn trẻ xin thức ăn khi cần 
- Vẽ, xếp chữ cái trên sân 
- TCVĐ: Chuyền nước cứu cây, Xếp hàng theo chiều cao.
- Trò chơi: Khắc xuất, khắc nhập
- Chơi tự do:
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát

	
	
Thứ 4
	- Quan sát: vườn hoa,
- TCVĐ:  Đo chiều cao của cây, Ai cao hơn, Đoán mùi hương, tai ai tinh
- Chơi tự do:
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	- Quan sát: cây bòng
- Đếm số lượng hoa, lá, cành cây, Ai nhanh nhất (thêm  bớt cho đủ 6 bạn trong 1 hàng)...
- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, Đôi mắt tinh anh
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên
	- Quan sát: Cây chuối
- Vẽ khuôn mặt cảm xúc trên sân trường, kết bạn chơi đoán cảm xúc
- TCVĐ: Tìm mẹ, Chạy đến vòng tay
 mẹ... 
- Chơi một số trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, Kéo co
- Chơi tự do:
1. Khu vực câu cá
2. Khu thể chất
3. Khu vực chơi với nước
4. Khu thiên nhiên
5. Khu vực chơi với cát
	- Quan sát: so sánh cây cao cây thấp trong sân trường
- Sưu tầm các nguyên vật liệu làm: Thiệp tặng mẹ (E4)
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do:
1. Khu vực chơi với nước
2. Khu vực chơi với cát
3. Khu bán hàng
4.  Khu thể chất
5. Khu thiên nhiên

	

HĐC
	Thứ 2
	- HĐH: "Đi trên dây"
- Trò chuyện, quan sát, xem video về các bữa ăn, món ăn trong ngày.
Nghe kể chuyện về các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn.
- 
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ
-Tập văn nghệ múa hát ngày trung thu.
- Trò chuyện, quan sát, xem video, thực hành nhận diện ra được cảm xúc bằng cách: giải quyết các tình huống và cách kiềm chế cảm xúc: sử dụng các câu nói an ủi (con có thể bình tĩnh lại, con sẽ làm tốt hơn...).
	-Nghe kể chuyện về các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn. 
- Trò chuyện, xem video, nghe kể chuyện "phòng bệnh theo mùa.
+ Video Phòng tránh côn trùng- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trên giường: 
https://www.youtube.com/watch?v=NSaGsdZ93Lk&list=RDNSaGsdZ93Lk&start_radio=1
+ Video: Cuộc xâm lăng của binh đoàn vi khuẩn
https://www.youtube.com/watch?v=zTOoXQLESZ0
	- Trẻ sử dụng và phối hợp các giác quan của cơ thể để khám phá thế giới xung quanh trong quá trình lớn lên (quan sát, ngửi, sờ, nếm, lắng nghe).(E2)
- Trò chuyện, xem video, nghe kể chuyện, nghe hát một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh. Video Ôi, Neo không muốn bị bệnh đậu mùa.
https://www.youtube.com/watch?v=HIENcsIWh0U&list=RDHIENcsIWh0U&start_radio=1
- Trò chuyện cùng trẻ, quan sát, xem các video, bài thơ "dạy con chủ  động làm việc: Video dạy con chủ động làm việc nhà - Vị vua được nuông chiều 
https://www.youtube.com/watch?v=vGxK016OjNw (E3)

	
	Thứ 3

	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Ôn luyện: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
- Tôi là ai, chân dung của tôi, bí mật của bé, siêu năng lực của bé.
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Ôn luyện : Số 6 tiết 2

	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Xem video, thảo luận một số dấu bất thường của cơ thể. Trẻ thực hành xử lý một số tình huống. 
- 

	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Xem video một số tình huống nguy hiểm. 
Video: Cách phòng tránh bắt cóc trẻ em
https://www.youtube.com/watch?v=2NEBhR8LaIE
Video: Dạy con xử trí khi găp hỏa hoạn
https://www.youtube.com/watch?v=k8uMv-KDG_s
- Cho trẻ thực hành nhận biết và đưa ra cách xử lý phù hợp.
- Đọc thơ: Em hát về quyền, đồng dao: Em vui quyền của em.

	
	Thứ 4

	- Trò chuyện, xem tranh, video quy trình đánh răng, làm mẫu về kỹ năng đánh răng. 
- Trò chuyện, xem video hướng dẫn, thực hành xếp các loại hình dạng (vuông, tròn, tam giác, lục giác...) xếp hình để tạo thành bức tranh về bạn trai, bạn gái, đồ dùng bé thích...
	- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ.
- Trò chuyện, quan sát, xem video, thực hành nhận diện ra được cảm xúc bằng cách: giải quyết các tình huống và cách kiềm chế cảm xúc: sử dụng các câu nói an ủi (con có thể bình tĩnh lại, con sẽ làm tốt hơn...).
	- Trẻ sử dụng và phối hợp các giác quan của cơ thể để khám phá thế giới xung quanh trong quá trình lớn lên (quan sát, ngửi, sờ, nếm, lắng nghe).(E2)
- Tìm hiểu quá trình sinh ra và lớn lên của trẻ (E2,E3)
+ Tìm hiểu các yếu tố tác động đến quá trình trẻ lớn lên, khỏe mạnh: ăn uống, tập luyện, hành vi đúng sai tốt cho sức khỏe (E2,E3)
+ Cho trẻ xem ảnh, video hành trình bé lớn lên qua anbul ảnh gia đình (E4).
+ TC: Bé ngày bé- Bé hôm nay  (E4).
- Ôn luyện: LQCC: a, ă, â
	- HĐH: Khám quá quyền bảo vệ xâm hại
- Hoạt động đóng vai: Giúp trẻ nhận diện các tình huống nguy hiểm và biết cách xử lý.
- Thực hành: Học cách kêu cứu và tìm sự giúp đỡ,
- Xem Video: Phòng chống bạo lực
https://www.youtube.com/watch?v=Rl-kD5ok_0Y
- Nghe: Bài hát "Quyền của trẻ em"
https://www.youtube.com/watch?v=YJGw9gt2OoA&list=RDYJGw9gt2OoA&start_radio=1
- Trò chuyện, đàm thoại, thảo luận tổ chức chia sẻ điều bé thích, không thích, những việc bé làm được và việc gì bé không làm được, sở thích và khả năng của bản thân qua hoạt động kết hợp khám phá chủ đề: Hành trình lớn lên của bé. (E3)

	
	Thứ 5
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Nghe hát: Thằng tí sún, khuôn mặt cười, đường và chân, thật đáng chê. Bàn tay mẹ
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh

	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Thực hành điều chỉnh cảm xúc: Hít thở sâu, góc thư giãn
- Thực hành thể hiện cảm xúc khi đến lớp về nha qua "bé đến lớp, bé về nhà"
	- Tham gia các lớp học tiếng anh theo thời khóa biểu nhà trường
- Xem tranh ảnh, sách Tiếng Anh. Đọc và mô phỏng lại
- Ôn luyện trên link Tiếng Anh 
- Nhận biết, đọc số, chữ cái Tiếng Anh
- Ôn luyện Số 6 tiết 3
- Lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế: Làm  Thiệp tặng mẹ (E3)

	
	Thứ 6
	- TC: Rung chuông vàng, Ai thông minh, Điều đặc biệt của con, tài năng nhí, gương mặt tự tin, tôi giỏi nhất, ngôi sao của ngày.
- Ôn luyện: VTTTTC: Đôi bàn tay xinh
	- Tham gia chương trình “trung thu yêu thương tại trường”
- Trò chuyện, thực hành qua các tình huống, đóng kịch thể hiện cảm xúc
	- Chương trình "MC nhí"
- Tập hát múa các bài hát về mẹ: Mẹ yêu nhé, Bàn Tay mẹ, Nhật ký của mẹ... 
+ Thực hành nói những lời yêu thương đến mẹ
- Ôn luyện: VĐMH: Mẹ yêu nhé
- Dance tài ba, Tìm kiếm tài năng nhí
	- Chương trình: MC nhí
- Thực hành cách  nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục qua các giờ tạo hình trong chủ đề, giờ chơi chơi góc
Tổng kết dự án: Tổ chức ngày hội: Ngày của mẹ (E6)

	
	Thứ 7
	
	- Trò chuyện, xem video hướng dẫn, thực hành xếp các loại hình dạng (vuông, tròn, tam giác, lục giác...) xếp hình để tạo thành bức tranh về bạn trai, bạn gái, đồ dùng bé thích...
	- Trò chuyện, xem tranh ảnh, video lúc bé - bây giờ.
TC Chỉ nhanh, chỉ đúng
	- Dạy trẻ nói "KHÔNG" mạnh mẽ. thực hành học cách la to và gọi người lớn khi gặp tình huống nguy hiểm
Xem video: Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em
https://www.youtube.com/watch?v=78TGQzS5ITs
- Tập tô các chữ cái theo nét chấm mờ





